
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Điểm Kết quả

1 Bạch Võ Thế Phương X 025516382 06/07/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 Đạt

2 Bùi Hoàng Minh X 024347420 12/03/2009 Công an thành phố Hồ Chí Minh 25 Đạt

3 Bùi Nguyễn Hồng Vy X 024493241 30/06/2006 Công an thành phố Hồ Chí Minh 26 Đạt

4 Bùi Tấn Danh X 215348151 25/09/2017 Công an tỉnh Bình Định 24 Đạt

5 Bùi Thị Bạch Mai X 024900326 04/03/2008 Công an thành phố Hồ Chí Minh 25 Đạt

6 Bùi Thị Huỳnh Trang X 285348015 23/11/2010 Công an tỉnh Bình Phước 30 Đạt

7 Bùi Thị Mộng Tuyền X 321730731 22/08/2013 Công an tỉnh Bến Tre 29 Đạt
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8 Cao Quỳnh Trang X 291143812 18/04/2012 Công an tỉnh Tây Ninh 28 Đạt

9 Cao Thanh Hoài X 038147103 26/05/2005 Công an tỉnh Cà Mau 24 Đạt

10 Cao Thị Ngọc Thu X 264432480 20/11/2010 Công an tỉnh Ninh Thuận 26 Đạt

11 Châu Sanh Son X 352421986 13/03/2013 Công an tỉnh An Giang 24 Đạt

12 Đặng Đình Anh Tú X 025679608 17/10/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh 26 Đạt

13 Đặng Huỳnh Phú Vinh X 331725512 17/08/2009 Công an tỉnh Vĩnh Long 26 Đạt

14 Đặng Nguyễn Thúy Trang X 272341779 19/08/2009 Công an tỉnh Đồng Nai 28 Đạt

15 Đặng Thị Minh Trang X 280925958 07/12/2018 Công an tỉnh Bình Dương 28 Đạt
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16 Đặng Thị Ngọc Diễm X 024694895 17/04/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh 26 Đạt

17 Đặng Thị Tuyết Nhung X 025340145 29/07/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 Đạt

18 Đào Thị Huỳnh Như X 025604359 15/02/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh 24 Đạt

19 Đào Văn Quân X 025953657 12/02/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 Đạt

20 Đào Văn Thành X 264452118 18/02/2016 Công an tỉnh Ninh Thuận 28 Đạt

21 Đinh Thị Nguyên X 093181000279 19/09/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
26 Đạt

22 Đỗ Ngọc Minh Trang X 026032607 25/05/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 Đạt

23 Đỗ Nguyễn Tường Vy X 025839383 18/03/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh 24 Đạt
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24 Đỗ Phạm Kim Ngân X 087195000020 18/01/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
24 Đạt

25 Đỗ Thị Luyến X 122120354 12/11/2012 Công an tỉnh Bắc Giang 26 Đạt

26 Đỗ Thị Tuyết Hồng X 273578926 23/8/2012 Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 27 Đạt

27 Đoàn Khắc Phú X 251012926 04/02/2012 Công an tỉnh Lâm Đồng 27 Đạt

28 Đoàn Thị Tuyết Linh X 321531243 17/01/2012 Công an tỉnh Bến Tre 24 Đạt

29 Dương Thị Kiều Vân X 023273276 04/06/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 Đạt

30 Dương Thị Ngọc Ánh X 285586175 04/11/2017 Công an tỉnh Bình Phước 25 Đạt

31 Hà Công Quan X 025927752 12/11/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 Đạt
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32 Hà Thị Hồng Diễm X 025615977 25/05/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh 16
Không 

đạt

33 Hà Thị Kim Hường X 272743358 01/06/2015 Công an tỉnh Đồng Nai 24 Đạt

34 Hà Thị Thùy Trang X 025310139 31/05/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 Đạt

35 Hồ Thị Thu Sương X 025689258 08/01/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 Đạt

36 Hồ Thị Trang Thanh X 025547206 30/11/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 Đạt

37 Hồ Việt Dũng X 025630836 28/06/2012 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 Đạt

38 Hoàng Minh Quân X 194586338 17/12/2012 Công an tỉnh Quảng Bình 26 Đạt

39 Hoàng Nguyên Phượng X 285501966 28/08/2010 Công an tỉnh Bình Phước 22
Không 

đạt
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40 Hoàng Thanh Trà X 001186009570 27/04/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
24 Đạt

41 Hoàng Thị Tuyết Minh X 079186009865 20/12/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
28 Đạt

42 Huỳnh Chúc Xuân Hiền X 025984436 27/11/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 Đạt

43 Huỳnh Đức Thịnh X 258999974 11/07/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 Đạt

44 Huỳnh Duy Linh X 079093001721 20/05/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư
29 Đạt

45 Huỳnh Mẫn Ái X 026031830 27/07/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh 26 Đạt

46 Huỳnh Ngọc Thanh Trúc X 272564462 06/09/2012 Công an tỉnh Đồng Nai 27 Đạt

47 Huỳnh Thị Diễm My X 371745057 10/01/2012 Công an tỉnh Kiên Giang 29 Đạt

CHI 

NHÁNH 

TP.HCM 

CÔNG TY 

CP DV TM 

TỔNG 

HỢP 

VINCOM

MERCE



STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng/ 

năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Đơn vị Điểm Kết quả

48 Huỳnh Thị Lệ Quyên X 212386996 30/11/2015 Công an tỉnh Quảng Ngãi 29 Đạt

49 Huỳnh Thị Mỹ Linh X 366056539 19/03/2011 Công an tỉnh Sóc Trăng 25 Đạt

50 Huỳnh Thị Nga X 212472309 03/10/2017 Công an tỉnh Quảng Ngãi 27 Đạt

51 Huỳnh Thị Thanh Trúc X 025027477 02/12/2015 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 Đạt

52 Huỳnh Thị Thu Trúc X 025271299 13/03/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 Đạt

53 Kiều Thị Bé Trà X 301534277 21/06/2010 Công an tỉnh Long An 27 Đạt

54 Lâm Bích Nhi X 025452453 16/03/2011 Công an thành phố Hồ Chí Minh 26 Đạt

55 Lâm Thanh Tuyết Hằng X 024395989 16/01/2006 Công an thành phố Hồ Chí Minh 25 Đạt
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56 Lê Anh Thư X 024877690 01/11/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 25 Đạt

57 Lê Đặng Hoài Linh X 024283215 23/12/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 Đạt

58 Lê Hồ Ngọc Tiên X 023936164 26/02/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh 27 Đạt

59 Lê Huỳnh Ngọc Hân X 272651425 20/05/2014 Công an tỉnh Đồng Nai 29 Đạt

60 Lê Minh Thư X 331889932 28/09/2016 Công an tỉnh Vĩnh Long 27 Đạt

61 Châu Minh Khoa x 023253096 17/10/2009 Công an thành phố Hồ Chí Minh

Quận 6, 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh

29 Đạt
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